BIỂU 

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NGÂN SÁCH TỈNH QUẢN LÝ NĂM 2014

(Kèm theo Quyết định số: 598/2013/QĐ-UBND ngày 31.12.2013 của UBND tỉnh Bắc Ninh)

Đơn vị: Tỷ đồng

	TT
	Tên công trình, dự án
	 Nhóm

dự án (A,B,C
	Địa điểm XD
	Chủ đầu tư
	Quyết định đầu tư (hoặc QĐ điều chỉnh lần gần nhất)
	Luỹ kế vốn đã bố trí đến 31/12/

2013
	Kế hoạch vốn được phân bổ và ứng trước trong năm 2013 đến thời điểm báo cáo
	Giá trị khối lượng hoàn thành
	Nhu cầu vốn

còn thiếu
	Kế hoạch năm 2014
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Số:…/

QĐ...,

 ngày, tháng, năm
	Tổng mức đầu tư được duyệt
	
	Tổng số
	Trong đó
	Luỹ kế từ khởi công đến hết 31/12

/2013
	Ước từ 1/1/2013 đến 31/12

/2013
	Trong đó
	Tổng số
	Trong đó


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 Vốn bố trí
	Vốn ứng trước
	
	
	Thiếu so với giá trị KLHT đến hết 31/12

/2013
	Thiếu so với TMĐT
	
	Vốn XDCB

 tập trung
	TPĐP tập trung
	Từ thu SXKT
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	
	TỔNG SỐ
	
	
	
	
	4.179.175
	811.734
	267.837
	244.002
	23.835
	1.128.199
	463.716
	512.344
	3.097.604
	505.500
	134.300
	400.000
	11.200
	

	I
	Các dự án, trọng điểm
	
	
	
	
	1.741.257
	58.950
	106.000
	106.000
	
	52.550
	262.259
	149.859
	1.576.307
	360.000
	
	400.000
	-
	

	1
	Đầu tư dự án đường nối TL282-Cầu vượt sông Đuống
	A
	
	Sở GTVT
	365, 

ngày 09/04/2013
	1.635.040
	58.950
	86.000
	86.000
	
	51.750
	242.259
	149.059
	1.490.090
	 270.000
	
	270.000
	
	- Dự kiến 200 tỷ nguồn Trái phiếu địa phương

- 70 tỷ nguồn Tăng thu và dự phòng

	2
	Đường dẫn TL 295 cầu Đông Xuyên
	B
	
	Ban QLDA 

Sở giao thông
	1428, 

ngày 31/10

/2012
	106.217
	-
	20.000
	20.000
	-
	800
	20.000
	800
	86.217
	 90.000
	
	90.000
	
	- Dự kiến 70 tỷ nguồn Trái phiếu địa phương;

- 20 tỷ nguồn tăng thu 2013 và dự phòng

	3
	Bệnh viện đa khoa 1000 giường (phần vốn khác)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 40.000
	-
	- Dự kiến 30 tỷ nguồn Trái phiếu địa phương;

- 10 tỷ nguồn tăng thu 2013 và dự phòng

	II
	Lĩnh vực NN, Thủy lợi
	
	
	
	
	182.202
	33.338
	4.882
	4.882
	-
	39.410
	7.100
	8.290
	143.982
	10.000
	10.000
	
	-
	

	a
	Dự án chuyển tiếp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	

	4
	Xử lý sạt trượt mái đê phía sông đoạn từ K35+450-K36 đê Hữu Đuống và đoạn từ K6+470-K7+724 đê bối Hoài Thượng huyện Thuận Thành
	C
	
	Chi cục 

ĐĐ&PCLB
	130, ngày 16/7/2013
	9.662
	-
	-
	-
	-
	-
	5.000
	5.000
	9.622
	3.000
	3.000
	
	-
	

	5
	Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Lương Tân
	B
	Yên Phong
	Cty Bắc Đuống
	1716, ngày 17/11/2009
	27.250
	11.138
	 4.882,00
	4.882
	-
	15.990
	100
	70
	11.230
	2.000
	2.000
	
	
	- Triển khai thực hiện 2 gói thầu: Khu đầu mối và Điện, máy bơm. Quyết toán dự án

	6
	Xây dựng trạm bơm Yên Hậu
	
	
	Cty Bắc Đuống
	1466/QĐ-UBND 28/10/2010
	92.900
	3.970
	-
	-
	
	4.800
	-
	830
	88.930
	3.000
	3.000
	
	
	Triển khai gói thầu kênh và các công trình trên kênh đảm bảo phát huy hiệu quả của trạm bơm dã chiến.

- Các hạng mục còn lại tạm dừng thi công

	7
	Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Xuân Viên
	B
	TP. Bắc Ninh
	Cty Bắc Đuống
	1815, ngày 07/12/2009
	52.430
	18.230
	-
	-
	-
	18.620
	2.000
	2.390
	34.200
	2.000
	2.000
	
	-
	

	III
	Lĩnh vực Giao thông vận tải
	
	
	
	
	1.631.638
	614.886
	107.955
	89.120
	18.835
	926.204
	102.015
	305.378
	908.797
	54.500
	54.500
	
	-
	

	a
	Dự án dự chuyển tiếp
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	-
	
	-
	

	8
	Đường TL283 (Đông Côi - Kênh Bắc)
	B
	Thuận Thành
	Ban QLDA 

Sở Giao thông
	1471, ngày 01/10/2009
	62.236
	28.442
	15.090
	15.090
	-
	49.055
	2.630
	8.153
	18.704
	2.000
	2.000
	
	-
	

	9
	Đường TL280 (Đông Bình - Lâm Bình)
	B
	Gia Bình - Lương Tài
	Ban QLDA

Sở Giao thông
	1092, ngày 05/8/2009
	180.700
	95.550
	5.000
	5.000
	-
	138.839
	1.000
	39.289
	80.150
	3.000
	3.000
	
	-
	

	10
	Đường vào khu xử lý chất thải bảo vệ môi trường tỉnh BN
	B
	Quế Võ
	Cty Môi 

trường BN
	367, ngày 16/3/2010
	104.908
	70.020
	6.000
	6.000
	-
	72.810
	4.000
	790
	28.888
	1.500
	1.500
	
	-
	- Triển khai thi công dứt điểm hoàn thành quyết toán trong năm 2014

	11
	Đường Huyền Quang
	C
	TP. Bắc Ninh
	Ban QLDA 

CTCC
	856, ngày 19/7/2011
	25.157
	15.002
	2.000
	2.000
	-
	17.499
	1.000
	1.497
	8.155
	1.000
	1.000
	
	-
	

	12
	Đường Nguyễn Quyền 2
	C
	TP. Bắc Ninh
	Ban QLDA 

CTCC
	1362, ngày 02/10/2008
	20.242
	9.142
	3.000
	3.000
	-
	14.791
	1.400
	4.049
	8.100
	1.000
	1.000
	
	-
	

	13
	Đường TL281 (Thứa - Kênh Vàng)
	B
	Lương Tài
	Ban QLDA 

Sở Giao thông
	1359, ngày 02/10/2008
	159.394
	68.570
	21.470
	16.470
	5.000
	112.539
	17.310
	39.809
	69.354
	3.500
	3.500
	
	-
	

	14
	Nút giao QL1A với TL276 (TL270 cũ)
	B
	Tiên Du
	Ban QLDA 

Sở Giao thông
	875, ngày 10/07/2012
	113.890
	57.970
	-
	-
	-
	70.916
	14.675
	27.621
	55.920
	2.000
	2.000
	
	-
	

	15
	Đường trục Hạp Lĩnh - Khắc Niệm
	B
	TP. Bắc Ninh
	UBND TP. Bắc Ninh
	09, ngày 06/01/2010
	123.810
	68.571
	500
	-
	500
	84.400
	-
	15.329
	54.739
	3.000
	3.000
	
	-
	Hoàn ứng cho QĐ ứng vốn XDCB năm 2014 số 1604/QĐ-UBND ngày 27/12/2013

	16
	Đường gom KCN Quế Võ (gđ 3)
	B
	TP. BN- 

Quế Võ
	Ban QLDA 

Sở Giao thông
	125, ngày 28/2/2006
	50.578
	23.710
	1.600
	1.600
	-
	28.464
	2.000
	5.154
	25.268
	-
	-
	
	-
	Tạm dừng do chưa GPMB khu nghĩa trang xã Phương Liễu

	17
	Đường TL 287 (Tiên Du - Quế Võ)
	B
	Tiên Du -Quế Võ
	Ban QLDA 

Sở Giao thông
	121, ngày 28/01/ 2008
	237.871
	71.330
	6.335
	3.000
	3.335
	128.716
	5.588
	56.639
	160.206
	4.000
	4.000
	
	-
	- Bố trí vốn cho các hạng mục đã thi công, nghiệm thu

- Dừng thi công đoạn từ QL38-QL18 (đoạn Việt Hùng - Quế Võ) 

	18
	Đường TL 283 (Dâu - Bút Tháp)
	B
	Thuận Thành
	Ban QLDA 

Sở Giao thông
	420, ngày

 30/3/ 2010
	80.952
	17.006
	12.000
	2.000
	10.000
	36.546
	5.202
	12.742
	51.946
	4.000
	4.000
	
	-
	Hoàn ứng cho QĐ ứng vốn XDCB năm 2014 số 1462/QĐ-UBND ngày 09/12/2013

	19
	Đường TL 276 (Bến Hồ - QL38)
	B
	Tiên Du
	Ban QLDA 

Sở Giao thông
	1356, ngày 05/10/2010
	55.266
	7.570
	2.400
	2.400
	-
	13.469
	13.410
	16.909
	45.296
	4.000
	4.000
	
	-
	

	20
	Đường Nguyễn Đăng Đạo (kéo dài đi Hoà Long)
	B
	TP. Bắc Ninh
	Ban QLDA 

TP Bắc Ninh
	1024, ngày 26/8/2011
	91.049
	20.000
	-
	-
	-
	55.560
	-
	35.560
	71.049
	4.000
	4.000
	
	-
	- Quyết toán gói 1; Bố trí vốn cho gói 2, hạn chế tối đa thi công KLHT vượt dự toán;

- Gói 3 dừng thi công

	21
	Đường Đại Đồng - Cống Bựu đoạn từ đầu tuyến lên KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn
	B
	Tiên Du
	Ban QLDA

 H.Tiên Du
	1429, ngày 22/10/2010
	30.220
	11.986
	-
	-
	-
	21.090
	-
	9.104
	18.234
	5.000
	5.000
	
	
	

	22
	Cải tạo, mở rộng đường TL 285 đoạn từ thôn An Mỹ đi lên đê Hữu sông Thái Bình, huyện Lương Tài
	C
	Lương Tài
	Ban QLDA 

Lương Tài
	678, ngày 

30/5/ 2012
	81.095
	1.000
	3.000
	3.000
	-
	1.500
	15.800
	13.300
	77.095
	4.000
	4.000
	
	-
	

	23
	Hỗ trợ đầu tư đường Đại Đồng Thành- Nguyệt Đức
	B
	Thuận Thành
	UBND huyện 

Thuận Thành
	1317, ngày 

15/9/2009
	49.140
	2.000
	-
	
	
	
	3.500
	1.500
	47.140
	4.000
	4.000
	
	-
	- Thi công gói 2 từ Nguyệt Đức tới TL 282;

- Không thi công gói 1 từ TL 282 tới Đại Đồng Thành

	24
	Tuyến đường Quốc phòng, đoạn xử lý chất thải bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh đến đê sông Cầu, xã Phù Lãng
	C
	Quế Võ
	UBND huyện

 Quế Võ
	1477, ngày 29/10/2010
	19.160
	-
	5.000
	5.000
	-
	
	7.000
	2.000
	14.160
	4.000
	4.000
	
	-
	

	b
	Dự án dự kiến hoàn thành 2014
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	-
	
	-
	

	25
	Đường Bình Than 2 (từ giao QL38 đến đường gom QL18 mới)
	C
	TP. Bắc Ninh
	Ban QLDA

CTCC
	732, ngày 

25/6/2013
	33.370
	10.810
	3.000
	3.000
	-
	12.880
	2.500
	1.570
	19.560
	2.000
	2.000
	
	-
	- Bố trí cho phần KLHT đã nghiệm thu.

- Dừng thi công vỉa hè và điện chiếu sáng

	26
	Đường Kinh Dương Vương kéo dài chui qua đường sắt
	B
	TP. Bắc Ninh
	Ban QLDA 

CTCC
	810, ngày 

18/7/2013
	112.600
	36.207
	21.560
	21.560
	-
	67.130
	5.000
	 14.363
	54.833
	2.500
	2.500
	
	-
	Thanh toán KLHT và quyết toán

	IV
	Lĩnh vực Quản Lý nhà nước
	
	
	
	
	14.000
	-
	500
	500
	-
	-
	7.000
	6.500
	13.500
	3.000
	3.000
	
	-
	

	a
	Dự án chuyển tiếp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	

	27
	Cải tạo, bảo trì trụ sở Nội vụ
	
	
	
	
	14.000
	
	500
	500
	
	
	7.000
	6.500
	13.500
	3.000
	3.000
	
	-
	

	V
	Lĩnh vực Khoa học- Công nghệ
	
	
	
	
	183.420
	94.300
	12.500
	12.500
	-
	91.980
	17.000
	2.180
	76.620
	14.300
	14.300
	
	-
	

	a
	Dự án dự kiến sẽ hoàn thành năm 2014
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	-
	

	28
	Khu thực nghiệm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
	B
	Tiên Du
	Sở KH-CN tỉnh
	925, ngày 18/07/2012
	129.260
	94.400
	8.500
	8.500
	-
	91.700
	12.000
	1.200
	26.760
	5.000
	5.000
	
	-
	

	b
	Dự án chuyển tiếp
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Dự án ứng dụng hệ điều hành Portals vào phát triển toàn diện CNTT tỉnh Bắc Ninh
	B
	TP. Bắc Ninh
	Sở Thông tin 

và TT
	1425, ngày 31/10/2012
	46.660
	300
	4.000
	4.000
	-
	280
	5.000
	980
	42.360
	5.000
	5.000
	
	-
	

	c
	Dự án dự kiến khởi công năm 2014
	
	
	
	
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	
	
	-
	-
	
	-
	

	30
	Mua sắm, lắp đặt thiết bị sản xuất và phát sóng quảng bá kênh truyền hình Bắc Ninh lên vệ tinh giai đoạn 1
	C
	
	Đài PT-TH tỉnh
	200a/QĐ-VHXH, ngày 31/10/2012
	7.500
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	7.500
	4.300
	4.300
	
	-
	

	VI
	Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
	
	
	
	
	271.639
	240
	17.500
	17.500
	-
	1.421
	34.142
	17.823
	253.899
	41.700
	30.500
	
	11.200
	

	a
	Dự án chuyển tiếp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Hố trợ đầu tư xây dựng trường THCS Suối Hoa
	C
	Tp. Bắc Ninh
	UBND TP. Bắc Ninh
	622/QĐ-UBND, 11/6/2013
	122.566
	-
	-
	-
	-
	
	8.500
	8.500
	122.566
	10.000
	6.000
	
	4.000
	UBND TPBN huy động mọi nguồn lực để thi công hoàn thành dự án đưa vào sử dụng

	32
	Nhà học bộ môn và các hạng mục phụ trợ, trường THPT Ngô Gia Tự
	C
	TX. Từ Sơn
	Ban QLDA

Sở GD-ĐT
	1459,ngày 08/11/2012
	33.313
	80
	16.500
	16.500
	-
	1.018
	20.000
	4.438
	16.733
	5.000
	4.000
	
	1.000
	

	33
	Trường THPT Thuận Thành số 2
	C
	Thuận Thành
	Ban QLDA

Sở GD-ĐT
	670, ngày 12/6/2013
	44.036
	-
	1.000
	1.000
	-
	238
	5.642
	4.880
	43.036
	9.000
	9.000
	
	-
	

	b
	Dự án khởi công mới năm 2014
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Nhà học bộ môn và các hạng mục phụ trợ, trường THPT Yên Phong số 2
	C
	Yên Phong
	Ban QLDA

Sở GD-ĐT
	1458, ngày 8/11/2012


	29.591
	160
	
	
	
	165
	
	5
	29.431
	9.200
	3.000
	
	6.200
	

	35
	THPT Thuận Thành số 1
	C
	Thuận Thành
	Ban QLDA

Sở GD-ĐT
	1326, ngày 19/11/2012
	42.133
	
	
	
	
	
	
	-
	42.133
	8.500
	8.500
	
	
	

	VII
	Lĩnh vực văn hoá, thể thao
	
	
	
	
	10.921
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	8.921
	4.000
	4.000
	
	-
	

	a
	Dự án chuyển tiếp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Trung tâm hướng thiện 05-06-Gói thiết bị
	
	
	
	
	2.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.000
	1.000
	
	
	Đầu tư mua sắm thiết bị

	b
	Dự án khởi công mới
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	37
	Trung tâm bảo trợ người có công
	C
	Tp. Bắc Ninh
	TT ND người có công và BTXH
	188a, ngày 20/10/2011
	8.921


	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	8.921
	3.000
	3.000
	
	-
	Chi làm hạng mục chính

	VIII
	Lĩnh vực HTKT công cộng, Môi trường
	
	
	
	
	69.227
	9.000
	12.500
	7.500
	5.000
	10.930
	25.200
	14.630
	47.727
	11.000
	11.000
	
	-
	

	a
	Dự án chuyển tiếp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	

	38
	Hỗ trợ dự án chỉnh trang núi Thiềm Sơn TP Bắc Ninh
	
	
	
	
	14.900
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	14.900
	3.500
	3.500
	
	-
	

	39
	Dự án đầu tư phát triển rừng gắn với di tích lịch sử văn hoá tỉnh Bắc Ninh
	C
	Huyện Gia Bình
	Chi cục kiểm lâm
	84/QĐ-KH.KTN, 30/5/2013
	4.481
	-
	1.500
	1.500
	-
	-
	3.700
	2.200
	2.981
	1.500
	1.500
	
	-
	

	40
	Cải tạo rừng và xây dựng bảng nội quy bảo vệ rừng năm 2014
	C
	Tp. Bắc Ninh
	Chi cục kiểm lâm
	200/QĐ- KH.KTN, 29/10/2013
	5.186
	
	
	
	
	-
	-
	-
	5.186
	2.000
	2.000
	
	-
	

	41
	Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TP. Bắc Ninh- Công trình tuyến cống hộp đường Huyền Quang
	C
	Tp. Bắc Ninh
	Công ty cấp thoát nước BN
	1605, ngày 14/12/2011
	44.660
	9.000
	11.000
	6.000
	5.000
	10.930
	21.500
	12.430
	24.660
	4.000
	4.000
	
	-
	

	IX
	Lĩnh vực An ninh - Quốc phòng
	
	
	
	
	74.871
	1.020
	6.000
	6.000
	-
	5.704
	9.000
	7.684
	67.851
	7.000
	7.000
	
	-
	

	a
	Dự án khởi công mới
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Hỗ trợ

	42
	Mở rộng trung tâm thông tin tội phạm tỉnh Bắc Ninh
	
	
	Công an tỉnh

 Bắc Ninh
	1226, 29/10/2013
	38.746
	
	
	
	
	
	500
	500
	38.746
	3.000
	3.000
	
	-
	

	b
	Dự án chuyển tiếp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	

	43
	Trung tâm huấn luyện, luyện tập thể lực, nhà khách (HM: bể luyện tập thể lực)
	C
	Tp. Bắc Ninh
	Bộ CHQS tỉnh
	1639, ngày 25/11/2010
	17.189
	520
	3.000
	3.000
	-
	1.204
	-
	(2.316)
	13.669
	2.000
	2.000
	
	-
	Thi công nhanh chóng gói thầu số 1 theo Kết luận của PCT UBND tỉnh số 65/TB-UBND ngày 24/10/2013

	44
	Cải tạo trại tạm giam Ba Huyện thành cơ sở làm việc 2 Công an tỉnh Bắc Ninh
	C
	Tp. Bắc Ninh
	Công an tỉnh

Bắc Ninh
	862, ngày 31/7/2013
	18.936
	500
	3.000
	3.000
	-
	4.500
	8.500
	9.500
	15.436
	2.000
	2.000
	
	
	


